
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN KHTN8 – THỜI GIAN: 45 phút

I.	TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Câu 1. Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ của một phản ứng hoá học có thể là 
(1) diện tích bề mặt tiếp xúc. 	 	(2) nhiệt độ. 
(3) nồng độ.  	 	 	 	(4) chất xúc tác. 
A. (1), (2), (3).         B. (1), (3), (4).         C. (2), (3), (4).           D. (1), (2), (3), (4). 
Câu 2. Chất xúc tác là chất  
A.	làm tăng tốc độ phản ứng. 
B.	làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi sau phản ứng. 
C.	làm tăng tốc độ phản ứng và bị thay đổi sau phản ứng. 
D.	làm giảm tốc độ phản ứng và bị thay đổi sau phản ứng. 
Câu 3. Để xác nhận một dung dịch là dung dịch acid người ta thực hiện: 
A. Quan sát màu của dung dịch.                   B. Ngửi mùi của dung dịch. 
C. Nhỏ dung dịch lên giấy quỳ tím.              D. Quan sát sự bay hơi của dung dịch. 
Câu 4. Những loại phản ứng nào sau đây cần phải cung cấp năng lượng trong quá  trình phản ứng?  
A. Phản ứng tạo gỉ kim loại.               B. Phản ứng quang hợp.  
C. Phản ứng nhiệt phân.                      D. Phản ứng đốt cháy. 
Câu 5. Trong các dung dịch: giấm ăn, NaCl, nước ép quả chanh, nước vôi trong, số lượng dung dịch có pH > 7 là: 
A. 1              	B. 2                	C. 3                   	D. 4   
Câu 6. Trong các oxide sau: CaO, SO2, FeO, CO, CO2, MgO, Na2O, số lượng oxide base là: 
A. 3        	 	B. 4        	 	C. 5      	 	D. 6              
Câu 7. Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây sai? 
A.	Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn. 
B.	Than cháy trong oxygen nguyên chất nhanh hơn khi cháy ngoài không khí. 
C.	Nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất clinker (trong sản xuất xi măng) sẽ khiến phản ứng xảy ra nhanh hơn. 
D.	Phản ứng điều chế oxygen từ KMnO4 nhanh hơn từ KClO3 có mặt MnO2. 
Câu 8. Sodium hydroxide (NaOH) ở dạng rắn là chất hút nước rất mạnh có thể dùng để làm khô một số chất khí có lẫn hơi nước và không phản ứng với NaOH. Không dùng NaOH rắn để làm khô khí nào trong số các khí dưới đây, giải thích: 
A.	Khí N2 bị lẫn hơi nước.                         C. Khí SO2 bị lẫn hơi nước. 
B.	Khí CO bị lẫn hơi nước.                       D. Khí H2 bị lẫn hơi nước. 
[bookmark: _GoBack]Câu 9. Có ba ống nghiệm, mỗi ống chứa 2 ml dung dịch HCl 0,1 M. Thêm 2 ml dung dịch HCl 0,1 M vào ống (1), 2 ml nước cất vào ống (2), 2 ml dung dịch NaOH 0,1 M vào ống (3), lắc đều. Kết luận nào sau đây đúng? 
A.	Dung dịch trong ba ống nghiệm có pH bằng nhau.     
B.	pH của dung dịch trong ống (1) lớn nhất. 
C.	pH của dung dịch trong ống (2) lớn nhất. 
D.	pH của dung dịch trong ống (3) lớn nhất. 
Câu 10. Biểu đồ sau cho biết ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của 3 chất khác nhau trong nước. 
[image: ] 
Nhận xét nào sau đây đúng?  
A.	Đối với chất 1, khi nhiệt độ tăng độ tan giảm. 
B.	Độ tan của chất 2 ở 70 oC gấp đôi ở 0 oC 
C.	Ở 20 oC, độ tan của chất 1 gấp đôi chất 3. 
D.	Chất 3 tan ở 60 oC nhiều hơn chất 1 ở 20 oC. 
II.	TỰ LUẬN 
Câu 1. Trong số các chất sau: HCl, MgSO4, Zn, Mg, MgO, H2SO4, H2, ZnCl2, những chất nào cùng trong một phản ứng hoá học (chất phản ứng, chất sản phẩm)? Viết phương trình hoá học minh họa. 
Câu 2. Trong công nghiệp, để sản xuất vôi sống (có thành phần chính là CaO) người ta nung đá vôi (có thành phần chính là CaCO3) theo phương trình hoá học sau:  

CaCO3  CaO + CO2 
Tính khối lượng CaO thu được khi nung 1 tấn CaCO3 nếu a) Hiệu suất phản ứng là 100%. 
b) Hiệu suất phản ứng là 90%. 
Câu 3. Vì sao trong các rạp chiếu phim, nhà hát, người ta thường thiết kế cửa sổ ở phía dưới, gần với sàn nhà?  
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